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MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?

A. Vật lý học.
B. Hóa học và sinh học.
C. Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.
D. Lịch sử loài người.

Câu 2: Theo em, việc nghiên cứu sản xuất vacxin phòng Covid 19 thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?

A. Bảo vệ sức khoẻ và cuộc sống của con người.
B. Cung cấp thông tin và nâng cao hiểu biết của con người.
C. Mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế
D. Bảo vệ môi trường.

Câu 3: Khi quan sát tế bào thực vật ta nên chọn loại kính nào?
A. Kính có độ.
B. Kính lúp cầm tay.
C. Kính hiển vi quang học.
D. Kính hiển vi hoặc kính lúp đều được.

Câu 4. Thực phẩm để lâu ngoài không khí sẽ bị gì?
A. Không biến đổi màu sắc.

B. Mùi vị không thay đổi.

C. Giá trị dinh dưỡng vẫn đảm bảo.

D. Biến đổi màu sắc, mùi vị, giá trị dinh dưỡng.

Câu 5: Để đo khối lượng của một vật ta dùng dụng cụ nào.

A. Thước đo.



 

B. Kính hiển vi.
C. Cân.




 
D. Kính lúp.

Câu 6: Nhiệt kế(thường dùng) hoạt động dựa trên

A. sự nở vì nhiệt của chất rắn.
B. sự nở vì nhiệt của chất lỏng.
C. sự nở vì nhiệt của chất khí.
D. cả 3 phương án trên
Câu 7: Trong thang nhiệt độ Xen-xi-ớt, nhiệt độ của hơi nước đang sôi là:

A. 100oC.





B. 0oC.
C. 50oC.





D. 78oC.

Câu 8. Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất chung của kim loại?
A. Tính dẻo                            
   

   B. Tính dẫn điện

C. Tính dẫn nhiệt                        

   D. Tính cứng
Câu 9. Hoạt động nào sau đây của con người không phải hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Tìm hiểu về biến chủng covid

B. Sản xuất phân bón hóa học

C. Tìm hiểu về biến đổi khí hậu

D. Tìm hiểu vi khuẩn bằng kính hiển vi

Câu 10: Tính chất nào dưới đây là tính chất chung của nhiên liệu?
A. Nhẹ hơn nước                            
   B. Tan trong nước
C. Cháy được                        

   D. Là chất rắn
Câu 11: Đâu là hành động không đảm bảo an toàn trong phòng thực hành:

A. Cẩn thận khi cầm dụng cụ thủy tinh, dao, .. sắc nhọn.
B. Ngửi hoặc nếm để xem hóa chất có mùi, vị lạ không.
C. Luôn rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc mẫu vật.
D. Dùng nhiệt kế để kiểm tra độ nóng của vật đang đun.

Câu 12: Kính lúp cầm tay trong phòng thực hành có tác dụng:

A. Chụp lại hình ảnh mẫu vật.
B. Phóng to hình ảnh mẫu vật.
C. Đảm bảo an toàn khi quan sát.
D. Tăng màu sắc cho mẫu vật.

Câu 13: Các mẫu vật nào sau đây không thể quan sát bằng kính lúp mà phải dùng kính hiển vi quang học:

A. Côn trùng.
B. Tép cam, tép bưởi.
C. Giun đất, sán dây.
D. Tế bào.
Câu 14: Bình đựng nước 1m3 là bằng bao nhiêu lít:

A. 10 lít





B. 100 lít
C. 1000 lít





D. 10000 lít

Câu 15: Để so sánh vật A nặng hay nhẹ hơn vật B trong một lần cân duy nhất ta có thể dùng:

A. Cân Rô-béc-van.
B. Cân đồng hồ.
C. Cân đòn.
D. Cân y tế.

Câu 16: Để đo thời gian người ta sử dụng thiết bị nào sau đây”

A. Cốc đong.
B. Cân điện tử.
C. Nhiệt kế.
D. Đồng hồ.

Câu 17: Để kiểm tra xem bệnh nhân có bị sốt hay không bác sĩ sử dụng thiết bị nào sau đây:

A. Cốc đong.
B. Cân điện tử.
C. Nhiệt kế.
D. Đồng hồ.

Câu 18: “Sự biến đổi của một chất tạo ra chất mới thể hiện tính chất ____ của chất đó.” Chọn từ thích hợp để điền vào phần “___” còn thiếu trong câu trên:

A. vật lý.





B. sinh học.
C. hóa học.





D. không bền.

Câu 19: Ở những ngày rất lạnh, nhiều khu vực ở nước ta như Sapa, Mẫu sơn … nước có thể bị đóng băng. Hiện tượng này thể hiện sự chuyển thể nào của chất:

A. Sự nóng chảy.
B. Sự đông đặc.
C. Sự hóa hơi.
D. Sự ngưng tụ.
Câu 20. Vật thể tự nhiên là
A. Ao, hồ, sông, suối.




B. Biển, mương, kênh, bể nước.

C. Đập nước, máng, đại dương, rạch.


D. Hồ, thác, giếng, bể bơi.
Câu 21. Trong các nhóm sau nhóm nào gồm toàn vật sống:

A. Con gà, con chó, cây nhãn
C. Chiếc lá, cây mồng tơi, hòn đá
B. Chiếc bút, chiếc lá, viên phấn
D. Chiếc bút, con vịt, con chó

Câu 22. Trong các nhóm sau nhóm nào gồm toàn vật không sống:

A. Con gà, con chó, cây nhãn
C. Chiếc lá, cây bút, hòn đá
B. Con gà, cây nhãn, miếng thịt
D. Chiếc bút, con vịt, con chó
Câu 23: Chỉ ra đâu là tính chất vật lí của chất

A. Nến cháy thành khí cacbon đi oxit và hơi nước
C. Bánh mì để lâu bị ôi thiu
B. Bơ chảy lỏng khi để ngoài trời
D. Cơm nếp lên men thành rượu

Câu 24: Chỉ ra đâu là tính chất hóa học của chất
A. Đường tan vào nước
C. Tuyết tan
B. Kem chảy lỏng khi để ngoài trời
D. Cơm để lâu bị mốc
Câu 25: Hiện tượng tự nhiên nào sau đây là do hơi nước ngưng tụ?

A. Tạo thành mây 




B. Gió thổi
C. Mưa rơi





D. Lốc xoáy
Câu 26: Lọ nước hoa để trong phòng có mùi thơm. Điều này thể hiện:
A. Chất dễ nén được 




B. Chất dễ nóng chảy
C. Chất dễ hóa hơi




D. Chất không chảy được

Câu 27: Quặng bauxite dùng để sản xuẩt

A. nhôm.           B. sắt.                  C. đồng.      
  D. bạc
Câu 28: Cho một que đóm còn tàn đỏ vào một lọ thủy tinh chứa khí oxygen. Hiện tượng gì xảy ra?
A. Không có hiện tượng 



B. Tàn đỏ tắt ngay
C. Tàn đỏ từ từ tắt




D. Tàn đỏ bùng cháy thành ngọn lửa
Câu 29. Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất?
A. Gạo.





B. Rau xanh.

C. Thịt.





D. Gạo và rau xanh.
Câu 30. Cây trồng nào sau đây không được xem là cây lương thực?
A. Lúa mạch.




B. Ngô.

C. Mía.





D. Lúa.

Câu 31. Mặt trời mọc lên, dưới ánh nắng mặt trời làm cho các hạt sương tan dần. Hiện tượng này thể hiện quá trình chuyển thể nào?
A. Từ rắn sang lỏng



B. Từ lỏng sang hơi

C. Từ hơi sang lỏng



D. Từ lỏng sang rắn
Câu 32: Vì sao không nên đun bếp than trong phòng kín?
A. Vì than tỏa nhiều nhiệt dẫn đến phòng quá nóng

B. Vì than cháy tỏa ra nhiều khí carbon monoxide, carbon dioxide có thể gây tử vong nếu ngửi quá nhiều trong phòng kín

C. Vì than không cháy được trong phòng kín

D. Vì giá thành than rất cao

Câu 33: Việc làm nào dưới đây không phải cách bảo quản lương thực – thực phẩm đúng?
A. Chế biến cá và để trong tủ lạnh.
B. Để thịt ngoài không khí trong thời gian dài.
C. Sấy khô các loại trái cây.

D. Ướp muối cho cá.

Câu 34: Nếu không may bị hoá chất rơi vào cơ thể hoặc quần áo thì bước đầu tiên và cần thiết nhất là phải làm gì?

A. Đưa ngay ra trung tâm y tế cấp cứu.
B. Hô hấp nhân tạo.
C. Lấy lá cây thuốc bỏng ép ngay vào vị trí đó.
D. Rửa sạch bằng nước ngay lập tức.

Câu 35. Chất nào sau đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí?
A. Oxỵgen. .

B. Hydrogen.

C. Nitrogen.

D. Carbon dioxide.
Câu 36. Nguyên nhân nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?
A. Cháy rừng

B. Khí thải do sản xuất công nghiệp, do hoạt động của phương tiện giao thông

C. Hoạt động của núi lửa

D. Khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh

Câu 37: Một số chất khí có mùi thơm từ bông hoa hồng mà tỏa ra mà ta có thể ngửi thấy được. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí:

A. Dễ dàng nén được trong không khí.
B. Dễ dàng nén được khi có thiết bị.
C. Có thể lan tỏa trong không khí.
D. Không có nhiệt độ nóng chảy.

Câu 38: Vật nào sau đây là vật sống?

A. Xe đạp
B. Quả bưởi ở trên cây
C. Robot
D. Máy bay

Câu 39: Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo thể tích?

A. Thước kẻ
B. Nhiệt kế rượu
C. Chai lọ bất kì
D. Bình chia độ

Câu 40: Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo chiều dài?

A. Mét (m)
B. Inch (in)
C. Dặm (mile)
D. Cả 3 phương án trên
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1: Một bình thuỷ tinh dung tích 20 lít chứa 20 lít khí oxygen. Nếu ta thêm vào bình 2 lít khí oxygen nữa thì thể tích oxygen trong bình lúc này là bao nhiêu? Nhận xét khối lượng của bình sau khi thêm khí oxygen.
Bài 2: Cho các dụng cụ sau: đồng hồ bấm giây, thước dây, kính lúp,kéo, búa, nhiệt kế y tế, thước kẻ, cốc đong, cân khối lượng, ống hút nhỏ giọt.

Bạn An thực hiện một số phép đo sau, em hãy giúp bạn bằng cách lựa chọn dụng cụ đo phù hợp cho mỗi phép đo sao cho thực hiện dễ dàng và cho kết quả chính xác nhất.

	STT
	Phép đo
	Tên dụng cụ đo

	1
	Đo thân nhiệt (nhiệt cơ thể)
	

	2
	Đo lượng nước cần pha sữa cho em hàng ngày
	

	3
	Đo khối lượng cơ thể
	

	4
	Đo diện tích lớp học
	


Bài 3: Trình bày một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí?

Bài 4: Đổi các số đo sau ra mét.

a, 70 cm                 
b, 25 dm        
c, 1000 mm     

    d, 950 cm              

Bài 5: Trung bình mỗi giờ, một người lớn hít vào khoảng 500 lít không khí.

a, Trong một ngày đêm, mỗi người lớn hít vào khoảng bao nhiêu lít không khí?

b, Biết cơ thể người giữ lại 1/3 lượng oxygen trong không khí. Một ngày đêm, mỗi người cần trung bình bao nhiêu lít oxygen?

Bài 6: Các trang của cuốn sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 được đánh số từ 1 đến 180. Nếu mỗi tờ giấy dày 0,1 mm, mỗi bìa dày 0,2 mm thì mỗi cuốn sách dày bao nhiêu?
Bài 7: Gas là một chất rất dễ cháy, khi gas trộn lẫn với oxygen trong không khí nó sẽ trở thành một hỗn hợp dễ nổ. Hỗn hợp này sẽ bốc cháy và nổ rất mạnh khi có tia lửa điện hoặc đánh lửa từ bật gas, bếp gas.

a, Chúng ta nên làm gì sau khi sử dụng bếp gas để đảm bảo an toàn? Tại sao nên để bình gas ở nơi thoáng khí?

b, Khi đi học về, mở cửa nhà ra mà ngửi thấy mùi gas thì em nên làm gì?

Bài 7: Hãy đề xuất cách dập lửa phù hợp cho mỗi đám cháy sau:

a, Cháy rừng.

b, Đám cháy do xăng, dầu.

c, Cháy do chập điện
